	■ 국민연금법 시행규칙 [별지 제23호서식] <개정 2026. 2. 13.>
■ Quy định thi hành Luật hưu trí quốc gia [Mẫu đính kèm số 23] <Sửa đổi 13/2/2026>

	[ ]반환일시금 [ ]사망일시금 지급 청구서
Đơn yêu cầu [ ] hoàn trả tiền một lần[ ]trợ cấp tử tuất một lần

	※ 유의사항 및 작성방법은 뒤쪽을 참고해 주시기 바라며, “[ ]”에는 해당되는 곳에 “√”표를 합니다.
※ Vui lòng tham khảo cách viết đơn và những điều lưu ý ở mặt sau, điền dấu “√” vào mục “[ ]” thích hợp
	(앞쪽)
(Mặt trước)

	접수번호
Số tiếp nhận
	
	
	접수일시
Ngày tiếp nhận
	
	
	
	
	처리기간
Thời gian xử lý
	30일
30 ngày

	

	수급권자
(대표자)
Người có quyền nhận trợ cấp
(người đại diện)
	성명
Họ tên
	주민등록번호
Số căn cước công dân

	
	전화번호(자택)
Số điện thoại (nhà riêng)
	휴대전화번호
Số điện thoại di động

	
	주소
Địa chỉ

	
	전자우편주소
Địa chỉ thư điện tử

	
	가입자(사망자)와의 관계
Quan hệ với người tham gia bảo hiểm(người mất)
	
	동순위
수급권자
Người đồng quyền nhận trợ cấp
	[   ] 단독
[   ] 동순위(   명)
[   ] Một mình
[    ] Đồng quyền (   người)
	대표자
선정여부
Chỉ định người đại diện
	[   ] 선정
[   ] 미선정
[   ] Chỉ định 
[   ] Không chỉ định

	

	급여액결정ㆍ     변경 내역 수신방법
Cách nhận quyết địnhㆍ            nội dung thay đổi   　số tiền trợ cấp
	[   ] 문서       [   ] 전자우편주소      [   ] 휴대전화 등에 의한 전자전송  
[   ] Văn bản    [   ] Thư điện tử        [   ] Gửi thông tin điện tử qua điện thoại di động v.v

	

	가입자(사망자)
Người tham gia bảo hiểm (người mất)
	성명
Họ tên
	
	주민등록번호
Số căn cước công dân
	
	사망일
Ngày mất
	

	Z

	지급계좌
Tài khoản nhận trợ cấp
	일반계좌
Tài khoản thường
	금융기관
Cơ quan tài chính
	계좌번호
Số tài khoản

	
	전용계좌(압류방지용)
Tài khoản chuyên dụng 
(Phòng ngừa kê biên)
	금융기관
Cơ quan tài chính
	계좌번호
Số tài khoản

	
	※ 전용계좌는 국민연금 급여의 압류방지를 위해 금융기관에 별도로 개설된 계좌를 말합니다. 월 급여액이 입금한도인 185만원을 초과할 것으로 예상되는 경우에는 일반계좌도 함께 기재하시기 바랍니다.
[bookmark: _GoBack]※ Tài khoản chuyên dụng là tài khoản được mở riêng tại cơ quan tài chính nhằm ngăn chặn kê biên trợ cấp hưu trí quốc gia. Nếu mức trợ cấp hàng tháng dự kiến cao hơn 1,85 triệu won vui lòng viết cả số tài khoản thường.

	

	※ 지급사유
※ Lý do trợ cấp
	
	※지급사유발생일
※ Ngày phát sinh lý do trợ cấp
	
	※ 장애표시
※ Ghi chú khuyết tật

	[  ] 해당
[  ] 미해당
[  ] Đối tượng
[  ] Không phải đối tượng
	※ 미지급급여
※ Tiền trợ cấp chưa được thanh toán
	[  ] 해당
[  ] 미해당
[  ] Đối tượng 
[  ] Không phải đối tượng

	

	동순위
수급권자
Người cùng có quyền nhận trợ cấp
	번호
Số
	성명
Họ tên
	주민등록번호
Số căn cước công dân
	대표자 선정
Chỉ định người đại diện
	※ 장애표시
※ Ghi chú khuyết tật

	
	
	
	
	선정일자
Ngày chọn
	서명 또는 인
Ký tên hoặc đóng dấu
	

	
	①
	
	
	
	
	

	
	②
	
	
	
	
	

	

	외국연금 가입기간
Thời gian tham gia hưu trí ở nước ngoài
	[   ] 없음       [   ] 있음   (국가명 / 가입기간:                  /                  )
[   ] Không      [   ] Có     (Tên quốc gia  / Thời gian tham gia :         /            )

	외국 거주기간
Thời gian cư trú ở nước ngoài
	[   ] 없음       [   ] 있음   (국가명 / 거주기간:                  /                  )
[   ] Không      [   ] Có     (Tên quốc gia  / Thời gian tham gia :         /            )

	

	※ 급여 선택
※ Chọn trợ cấp
	발생급여
(발생일)
Trợ cấp phát sinh
(ngày phát sinh)
	①
	②
	③
	선택급여
(발생일)
Trợ cấp chọn
(ngày phát sinh)
	

	
	
	(   /   /   )
	(   /   /   )
	(   /   /   )
	
	(     /     /     )

	

	대리인
Người đại diện
	성명
Họ tên
	주민등록번호
Số căn cước công dân

	
	전화번호(자택)
Số điện thoại (nhà riêng)
	휴대전화번호
Số điện thoại di động
	수급권자와의 관계
Quan hệ với người nhận trợ cấp

	
	주소
Địa chỉ

	
	수급권자 확인
Người có quyền nhận trợ cấp xác nhận
　　　　　　　　　　　　(서명　또는　인)
(Ký tên hoặc đóng dấu)
	기관장 확인
Trưởng cơ quan xác nhận
(서명　또는　인)
(Ký tên hoặc đóng dấu)

	

	「국민연금법 시행규칙」제31조에 따라 위와 같이 [   ]반환일시금 [   ]사망일시금의 지급을 청구합니다.
Tôi đề nghị được nhận trợ cấp [   ] hoàn trả tiền một lần [   ] trợ cấp tử tuất một lần như trên theo điều 31 của 「Quy định thi hành Luật hưu trí quốc gia」

	년     월     일
Năm   tháng  ngày

	
	
	청구인
Người làm đơn
	(서명 또는 인)
(Ký tên hoặc đóng dấu)

	
	
	
	

	국민연금공단 이사장 귀하
Kính gửi chủ tịch Quỹ hưu trí quốc gia

	

	청구 시 확인사항
Những điều lưu ý khi viết đơn

	1. 본인은 반환일시금을 지급받으면 「국민연금법」에 따른 노령연금, 장애연금, 유족연금 또는 사회보장협정에 의한 
합산급여를 지급받을 수 없게 된다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 반환일시금을 청구하고자 합니다.
   Tôi hiểu rằng, theo 「Luật hưu trí quốc gia」nếu nhận hoàn trả tiền một lần thì tôi sẽ không được nhận các khoản như hưu trí tuổi già, lương hưu khuyết tật, hưu trí tử tuất hoặc các khoản trợ cấp được tính do cộng dồn thời gian tham gia bảo hiểm theo hiệp định bảo hiểm xã hội.
2. 직역연금 가입이력이 있는 경우, 반환일시금(60세 도달)을 지급받으면 국민연금과 직역연금간 연계 신청(공적연금 연계)을
   할 수 없게 된다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 반환일시금을 청구하고자 합니다.
Trường hợp có lịch sử tham gia hưu trí theo nghề nghiệp, tôi hiểu rằng việc nhận hoàn trả một lần (đủ 60 tuổi) sẽ không thể đăng ký liên kết giữa hưu trí quốc gia và hưu trí theo nghề nghiệp, tôi vẫn yêu cầu nhận hoàn trả một lần
3. 출산(입양) 또는 군복무로 인해 국민연금 가입기간이 추가 산입되어 가입기간이 120개월 이상인 경우 「국민연금법」 제61조에 
따라 국민연금 노령연금 지급대상이 됨을 안내받았습니다.
Tôi đã được thông báo trường hợp tổng thời gian tham gia hưu trí quốc gia được công thêm do sinh con (nhận con nuôi), nghĩa vụ quân sự trên 120 tháng theo điều 61「Luật hưu trí quốc gia」sẽ thuộc đối tượng nhận hưu trí tuổi già.

	
	
	청구인
Người làm đơn
	
	
	(서명 또는 인)
(Ký tên hoặc đóng dấu)

	210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]
210mm×297mm[giấy trắng cao cấp(80g/㎡) hoặc giấy loại thường(80g/㎡)] 



	

	(뒤쪽)
(Mặt sau)

	

	청구인 
제출서류 
Hồ sơ người đăng ký cần nộp
	1. 주민등록증 등 청구인의 신분증 사본 1부(주민등록증 등 신분증을 제시함으로써 갈음할 수 있습니다)
   Bản sao giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân của người đăng ký 1 bản (có thể thay thế bằng cách xuất trình giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân)
2. 반환일시금 수급권자나 사망일시금 수급권자의 신분증 사본 1부(대리인이 청구하는 경우에만
해당합니다)
Bản sao giấy tờ tùy thân của người có quyền thụ hưởng lương hưu một lần hoặc người có quyền thụ hưởng trợ cấp tử tuất một lần (chỉ áp dụng trường hợp đăng ký thông qua người đại diện)
3. 가족관계증명서에 대한 상세증명서 1부(주민등록번호를 포함하며, 가입자 또는 가입자였던 자의 
사망에 따른 급여를 청구하는 경우에만 해당합니다)
Giấy chứng nhận quan hệ gia đình bản chi tiết 1 bản (bao gồm số căn cước công dân, chỉ áp dụng đối với trường hợp đăng ký nhận hưu trí do người tham gia hoặc người đã tham gia qua đời)
4. 사망 진단서 등 사망을 증명할 수 있는 서류 1부(가입자이거나 가입자였던 자의 사망에 따른
급여를 청구하는 경우에만 해당합니다)
Bản sao giấy tờ có thể chứng nhận tử vong như giấy chẩn đoán tử vong 1 bản (chỉ áp dụng đối với trường hợp đăng ký nhận hưu trí do người tham gia hoặc người đã tham gia qua đời)
5. 기본증명서에 대한 상세증명서(주민등록번호를 포함합니다) 또는 국적상실 사실증명서 1부(국적
상실로 인하여 청구하는 경우에만 해당합니다)
Giấy chứng nhận cơ bản 1 bản (có bao gồm số căn cước công dân) hoặc giấy chứng nhận mất quốc tịch (chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký nhận lương hưu vì lý do mất quốc tịch)
6. 「해외이주법」 제6조 및 같은 법 시행령 제5조에 따른 해외이주신고 확인서 1부(국외이주로 인하여 청구하는 경우에만 해당합니다)
    Giấy xác nhận đăng ký định cư ở nước ngoài theo điều 6「Luật định cư ở nước ngoài」 và điều 5 ở nghị định thi hành luật tương tự (chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký vì lí do định cư ở nước ngoài)
	



수수료
없음
Lệ phí
Không

	ㅁ

	작성방법 및 유의사항
Cách viết và những điều cần lưu ý

	1. 색상이 어두운 란과 "※" 표시란은 적지 마십시오. 
Không điền vào ô có màu tối và ô đánh dấu "※".
2. 수급권자의 성명, 주민등록번호, 전화번호는 반드시 적어야 하며,“주소”란에는 주민등록표에 적힌 주소를 적습니다. 전자우편주소(e-mail) 기재는 선택사항입니다.
Nhất định phải điền đầy đủ họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, mã bưu chính, ở ô “địa chỉ” điền địa chỉ có trên sổ đăng ký cư trú. Việc ghi hoặc không ghi địa chỉ (E-mail) là tùy chọn.
3. "급여액 결정ㆍ변경내역 수신방법"란에는 청구인이 희망하는 방법을 선택하여 [ ]에 “√”표시를 합니다.
   Người đăng ký điền dấu “√” vào ô [ ]  “Cách nhận quyết định số tiền trợ cấpㆍnội dung thay đổi”.
※ 급여액 결정ㆍ변경내역은「국민연금법 시행규칙」 제22조제11항에 따라 공단이 지급할 급여액을 결정하거나 이를 변경하면 그 사실을 해당 수급권자에게 통지하는 내용을 말합니다. 이 경우 ‘휴대전화 등에 의한 전자전송’을 선택했으나 수신거부 등의 사유로 발송되지 않은 경우에는 문서로 발송됩니다.
※ Nội dung quyết địnhㆍthay đổi số tiền trợ cấp là nội dung cơ quan thông báo đến người có quyền nhận trợ cấp quyết định số tiền trợ cấp được chi trả hoặc điều chỉnh theo khoản 11 điều 22 「Quy định thi hành Luật hưu trí quốc gia」. Trường hợp đã chọn cách nhận “gửi thông tin điện tử qua điện thoại di động”, nhưng không thể gửi đi do từ chối nhận,.v.v, nội dung sẽ được gửi bằng văn bản.
4. 지급계좌는 반드시 입출금이 가능한 계좌여야 합니다.
  Tài khoản nhận tiền phải là tài khoản có thể giao dịch rút và nạp tiền.
5. 동순위 수급권자가 대표자를 선정한 경우 "대표자 선정"란에 서명 또는 날인합니다.
   Trường hợp người có đồng quyền nhận trợ cấp chỉ định người đại diện đăng ký cần ký tên hoặc đóng dấu vào ô “chỉ định người đại diện”.
가. 대표자를 선정하지 않은 경우에는 수급권자별로 청구해야 합니다.
    Trường hợp không chỉ định người đại diện thì mỗi người có quyền nhận trợ cấp phải đăng ký riêng.
나. 동순위 수급권자가 미성년자인 경우에는 법정대리인이 서명 또는 날인합니다.
   Người đại diện hợp pháp ký tên hoặc đóng dấu trong trường hợp người có đồng quyền nhận trợ cấp dưới tuổi dị thành niên.
6. 외국연금에 가입하거나 외국에 거주한 사실이 있는 경우에는 사회보장협정이나 외국연금제도에 따른 급여수급권이 발생할 수 있으므로 상담 후 청구하시기 바랍니다.
   Trường hợp cư trú tại nước ngoài hoặc có tham gia hưu trí nước ngoài, có thể phát sinh quyền nhận trợ cấp theo hiệp định bảo hiểm xã hội hoặc chế độ hưu trí nước ngoài, do đó vui lòng nhận tư vấn trước khi nộp hồ sơ đăng ký.
7. "선택급여"란은 「국민연금법 시행규칙」 제25조에 따른 급여 선택의 신고를 해야 하는 경우에 급여의 종류 및 발생일을 적습니다. 
Tại mục “Chọn trợ cấp” điền loại trợ cấp và ngày phát sinh trợ cấp trường hợp thực hiện khai báo chọn chế độ trợ cấp theo điều 25 「Luật thi hành bảo hiểm hưu trí quốc gia」.
8. "대리인"란은 수급권자의 해외체류, 수감 등으로 대리인이 청구하는 경우에 적고, 수급권자의 확인을 받아야 하며, 대리인 계좌로 지급받는 경우에는 기관장의 확인도 받아야 합니다.
Tại mục “Người đại diện” được điền trong trường hợp người đại diện thay thế đăng ký do người có quyền nhận trợ cấp đang cư trú tại nước ngoài, đang bị giam giữ,...Khi đó cần có xác nhận của người có quyền nhận trợ cấp. Nếu nhận trợ cấp qua sổ tài khoản của người đại diện cần phải có thêm xác nhận của trưởng cơ quan.
※ “기관장 확인”란의 기관장은 재외공관장, 교도소장 등을 말합니다.
※ Trong mục “Trưởng cơ quan xác nhận”, trưởng cơ quan bao gồm người đứng đầu cơ quan đại diện nước ngoài, giám thị trại giam,v.v.
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